
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 
Số:           /BVĐK-HCQT 

V/v mời báo giá in ấn giấy tờ sổ 

sách chuyên môn  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2023 

 

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ 

 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ                         

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 29/3/2016                 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn 

vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 

xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Thông tư số 

68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. 

Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu in ấn giấy tờ sổ sách chuyên môn. Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị các công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ cung cấp 

báo giá, cụ thể như sau: 

Danh mục báo giá: Chi tiết theo mẫu đính kèm. 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua hàng không 

phải trả thêm bất kỳ một chi phí nào thêm. 

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí. 

Thời hạn gửi báo giá: Trước 17h00 ngày 05 tháng 12 năm 2023. 

Hình thức báo giá: 01 bản cứng có chữ kí và bản mềm file word. 

Địa chỉ nhận báo giá gốc: Phòng Hành chính quản trị- Tầng 1, nhà D, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ nhận bản điện tử: trieuhangapa@gmail.com 

Địa chỉ: Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

Thông tin liên hệ: Bà Triệu Thị Hằng, Phòng Hành chính quản trị, SĐT 

0973590096. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BLĐ Bệnh viện; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, HCQT, TCKT; 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
Trương Quý Trường 



 

Mẫu báo giá 

    (Kèm theo thư mời báo giá  số:         /BVĐK-HCQT, ngày        tháng 11 năm 2023) 

Công ty………………………………………………………………………………………… 

Số giấy đăng ký kinh doanh………………………………………………………………….. 

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ………………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại………………….. Email………………………………………………………….. 

Người liên hệ……………………………….Điện thoại……….Email…………………….. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LẠNG SƠN 

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá như sau: 

 Stt Danh mục ĐVT  Quy cách 
Số  

lượng 

Đơn 

giá  

Thành 

Tiền 

I. Loại giấy định lượng 70gsm       

1 
Bảng kiểm an 

toàn phẫu thuật  
Tờ 

Giấy bãi bằng. Khổ A4; in một màu 

đen, hai mặt. 12800 
  

2 
Bệnh án y học cổ 

truyền  ( nội trú ) 
Tờ 

Giấy bãi bằng, 2 tờ A3,in 2 mặt 

khổ A3, 5 nẹp 2cm ghim giữa, định 

lượng 70gsm 400 

  

3 
Bệnh án y học cổ 

truyền (ngoại trú ) 
Tờ 

Giấy bãi bằng, 2 tờ A3,in 2 mặt 

khổ A3, 5 nẹp 2cm ghim giữa, định 

lượng 70gsm 160 

  

4 Bệnh án da liễu Tờ 
Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 1600 
  

7 Bệnh án mắt Tờ 
Giấy bãi bằng,  Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 
1600 

  

8 
Bệnh án Ngoại 

khoa  
Tờ 

Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 
16000 

  

9 Bệnh án Nhi khoa  Tờ 
Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 12000 
  

10 
Bệnh án Nội 3 

(ngoại trú) 
quyển 

bìa giấy Duplex 250, Khổ A3, in 4 

trang,7 nẹp 2cm ghim giữa, in một 

màu đen, hai mặt 1600 

  

11 Bệnh án Nội khoa  Tờ 
Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 16000 
  

12 Bênh án phụ khoa Tờ  
Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 5600 
  

13 
Bênh án răng hàm 

mặt 
Tờ  

Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 3200 
  

14 Bênh án ngoại trú Tờ  
Giấy bãi bằng, Khổ A3, 5 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 4000 
  



15 Bệnh án sản khoa  tờ 
Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 12800 
  

16 Bệnh án sơ sinh tờ 
Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 8000 
  

17 
Bênh án tai mũi 

họng 
Tờ  

Giấy bãi bằng,  Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 4000 
  

18 
Bệnh án Truyền 

nhiễm  
tờ 

Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 3200 
  

19 
Bệnh án ung 

bướu  
tờ 

Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 3200 
  

20 

Bệnh án Vật lý trị 

liệu-PHCN( ngoại 

trú) 

tờ 
Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 
560 

  

21 

Bệnh án Vật lý trị 

liệu-PHCN( nội 

trú) 

tờ 
Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 
560 

  

22 
Giấy chứng nhận 

phẫu thuật 
tờ 

Giấy bãi bằng, Khổ A5, in 2 mặt, in 

giấy mầu hồng. 16000 
  

23 

Giấy cam đoan 

phẫu thuật- thủ 

thuật 

tờ 
Giấy bãi bằng, Khổ A4; in một màu 

đen, hai mặt. 
16000 

  

24 
Biểu đồ chuyển 

dạ 
tờ 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in một màu 

đen, hai mặt. 6400 
  

25 
Giấy khám sức 

khỏe 
tờ 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in một màu 

đen, hai mặt. 5600 
  

26 
Giấy chuyển 

tuyến 
tờ 

Giấy bãi bằng, khổ A4, in một màu 

đen, in một mặt 800 
  

27 

Phiếu bàn giao 

người bệnh trước 

và sau phẫu thuật, 

thủ thuật 

tờ 
Giấy bãi bằng, Khổ A4; in một màu 

đen, hai mặt. 

12800 

  

28 
Phiếu công khai 

các loại 
tờ 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in một màu 

đen, hai mặt. 20000 
  

29 
Phiếu nhận bàn 

giao trẻ sơ sinh 
tờ 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in một màu 

đen, một mặt. 8000 
  

31 
Phiếu theo dõi 

chức năng sống 
tờ 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in một màu 

đen, hai mặt. 24000 
  

32 

Phiếu theo dõi lọc 

máu chu kỳ bằng 

kỹ thuật thận 

nhân tạo-nội trú  

tờ 
Giấy bãi bằng, Khổ A4; in một màu 

đen, hai mặt, định lượng 70gsm 

1600 

  

33 

Phiếu theo dõi lọc 

máu chu kỳ bằng 

kỹ thuật thận 

nhân tạo-ngoại 

trú  

tờ 
Giấy bãi bằng, Khổ A4; in một màu 

đen, hai mặt, định lượng 70gsm 

1600 

  

34 
Phiếu theo dõi 

truyền dịch 
tờ 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in một màu 

đen, hai mặt. 20000 
  



35 Phiếu truyền máu tờ 
Giấy bãi bằng, Khổ A4; in một màu 

đen, hai mặt. 12800 
  

36 
Giấy định nhóm 

máu tại giường 
Tờ  

Giấy bãi bằng, Khổ A5, in 1 mặt 

mực xanh, định lượng 250gm 16000 
  

37 
Phiếu gây mê hồi 

sức 
Tờ  

Giấy bãi bằng, Khổ A3, in hai mặt 

màu đen 16000 
  

39 
Phiếu lĩnh vật 

dụng y tế tiêu hao 
Quyển 

Giấy bãi bằng, In 1 mặt, Khổ A4; 

in ngang, đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy offset định 

lượng 250gsm 8 

  

40 Đơn thuốc  Quyển 

Giấy bãi bằng, In 1 mặt, Khổ A5; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy offset định lượng 120gsm 800 

  

41 
Sổ bàn giao dụng 

cụ thường trực 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 120 

  

42 
Sổ bàn giao thuốc 

thường trực 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 120 

  

43 

Sổ kế hoạch công 

tác tháng, quý, 

năm 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 40 

  

44 Sổ kiểm tra Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 56 

  

45 
Sổ theo dõi sai 

sót chuyên môn 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A5; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 32 

  

46 
Sổ biên bản hội 

chẩn 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 80 

  

47 Sổ mời hội chẩn Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A5; In 2 

mặt,định lượng 70gsm; đóng quyển 

100 trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 48 

  

48 Sổ bình bệnh án Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 20 

  

49 
Sổ sinh hoạt hội 

đồng người bệnh 
Quyển 

Giấy bãi bằngKhổ A5; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 36 

  

50 
Sổ đi buồng bác 

sỹ 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 40 

  



51 
Sổ đi buồng điều 

dưỡng trưởng 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 40 

  

52 
Sổ bàn giao hồ sơ 

bệnh án 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A5; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 24 

  

53 

Sổ kế hoạch công 

tác tháng, quý, 

năm 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 80 

  

54 
Sổ giao ban điều 

dưỡng trưởng 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 80 

  

56 Sổ thường trực Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 120 

  

57 

Sổ đào tạo bồi 

dưỡng chuyên 

môn 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A5; In 2 mặt,  

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 24 

  

58 
Sổ góp ý người 

bệnh 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A5; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 16 

  

59 
Sổ bàn giao người 

bệnh vào khoa 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A5; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 12 

  

60 
Sổ theo dõi bệnh 

nhân chuyển viện 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 
8 

  

61 Sổ giao ban  Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 80 

  

62 
Sổ giao ban điều 

dưỡng trưởng 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex  

250gsm 80 

  

63 
Sổ bình kế hoạch 

chăm sóc 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 80 

  

64 

Sổ theo dõi và 

điều trị COPD tại 

nhà của bệnh 

nhân 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 22 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 
80 

  

65 

Sổ theo dõi và 

điều trị hen tại 

nhà của bệnh 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 80 

  



nhân 

66 

Sổ theo dõi và 

điều trị tại nhà 

của bệnh nhân 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 160 

  

67 
Sổ điều trị bệnh 

mạn tính 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A5; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 20 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 

200   

68 

Sổ bàn giao chụp 

CT- Scanner hàng 

ngày và thường 

trực 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

10   

69 

Sổ bàn giao film, 

dụng cụ máy 

thường trực 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

10   

70 
Sổ xuất nhập vật 

tư tiêu hao 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

2   

71 

Sổ cân đối 

HCXN- chương 

trình 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

5   

72 

Sổ giao nhận 

thuốc tại khoa 

lâm sàng 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; định lượng 

70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Offset 

120gsm 

10   

73 
Sổ kiểm tra chất 

lượng thuốc 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; định lượng 

70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Offset 

120gsm 

10   

74 
Sổ kiểm nhập 

thuốc, hóa chất 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 

10   

75 
Sổ thu hồi vỏ các 

khoa 
  

Giấy bãi bằng, In 2 mặt, Khổ A4; 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex  

250gsm 

10   

76 
Sổ xuất nhập 

thuốc 
Quyển 

Giấy bãi bằng, In 2 mặt, Khổ A4; 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex  

250gsm 

10   

77 

Sổ duyệt phiếu 

lĩnh 

 thuốc các khoa 

  

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

10   



78 
Sổ ghi phiếu hoàn 

trả các khoa 
  

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 

5   

79 

Sổ theo dõi xuất 

nhập thuốc gây 

nghiện 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

10   

80 

Sổ theo dõi tác 

dụng có hại của 

thuốc 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

5   

81 Sổ bán hàng Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 

50   

82 Sổ nhập hàng Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 

30   

83 

Sổ theo dõi các 

thuốc khiếu nại 

thu hồi 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

5   

84 

Sổ theo dõi tác 

dụng phụ của 

thuốc 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 

5   

85 

Sổ theo dõi bán 

thuốc không kê 

đơn 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 

5   

86 
Sổ theo dõi kiểm 

soát thuốc định kì 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 

5   

87 
Sổ theo dõi bán 

thuốc kê đơn 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

5   

88 
Sổ cân đối vật tư 

tiêu hao  
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 

3   

89 
Sổ cân đối hóa 

chất 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 

3   

90 Sổ lí lịch tài sản Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A5; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 

200   

91 
Sổ theo dõi trang 

thiết bị y tế 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 

8   



92 Sổ kiểm nhập Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

10   

93 
Sổ quản lý thiết 

bị y tế 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

60   

94 Sổ đẻ Quyển 

Giấy bãi bằng,In 2 mặt, Khổ A4; 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Offset 

120gsm 

10   

95 

Sổ trả kết quả xét 

nghiệm miễn dịch 

khoa hóa sinh 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

30   

96 
Sổ giao nhận 

bệnh phẩm 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex  

250gsm 

20   

97 

Sổ trả kết quả xét 

nghiệm test 

nhanh 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

20   

98 
Sổ xét nghiệp vi 

sinh các Test 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 

5   

99 
Sổ trả kết quả 

nhuộm soi 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 

20   

100 
Sổ giao nhận 

bệnh phẩm 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 

20   

101 Sổ pha hóa chất Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 

8   

102 

Sổ tách mẫu 

phòng sinh học 

phân tử 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 

15   

103 

Sổ pha hóa chất 

phòng sinh học 

phân tử 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 

15   



104 

Sổ trả kết quả xét 

nghiệm sinh học 

phân tử 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 

20   

105 
Sổ sử dụng vật tư 

tiêu hao 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 

15   

106 Sổ vi thể Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 

15   

107 Sổ mô bệnh học Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4;in ngang, in 

2 mặt, định lượng 70gsm; đóng 

quyển 100 trang/quyển. Bìa giấy 

Duplex 250gsm 

25   

108 Sổ tế bào Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 

25   

109 
Sổ bàn giao vật tư 

tiêu hao 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 200 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 

4   

110 

Sổ kiểm nhập 

thuốc, hóa chất 

vật tư tiêu hao 

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 

10   

111 
Sổ duyệt kế 

hoạch phẫu thuật 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in hai mặt; 

đóng quyển 100trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

15   

112 Giấy báo tử Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4;in ngang, in 

hai mặt; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

120gsm 

2   

113 
Sổ trả kết quả xét 

nghiệm 
Quyển 

Giấy bãi bằng, định lượng 70gsm, 

khổ A4, in 2 mặt, đóng quyển 

100trang/quyển, bìa Duplex  

250gsm 

25   

114 
Sổ phát máu khối 

hồng cầu 
Quyển 

Giấy bãi bằng, định lượng 70gsm, 

khổ A4 ngang, in 2 mặt, đóng 

quyển 200trang/quyển, bìa Duplex 

250gsm 

25   

115 

Sổ phát máu khối 

tiểu cầu, huyết 

tương đông lạnh 

Quyển 

Giấy bãi bằng, định lượng 70gsm, 

khổ A4 ngang, in 2 mặt, đóng 

quyển 200trang/quyển, bìa Duplex 

250gsm 

15   



116 

Sổ ghi kết quả 

định  nhóm máu 

hệ ABO, RH(D). 

Quyển 

Giấy bãi bằng, định lượng 70gsm, 

khổ A4 ngang, in 2 mặt, đóng 

quyển 200trang/quyển, bìa Duplex 

250gsm 

20   

117 
Sổ xét nghiệm 

đông máu 
Quyển 

Giấy bãi bằng, định lượng 70gsm, 

khổ A4 , in 2 mặt, đóng quyển 100 

trang/quyển, bìa Duplex  250gsm 

20   

118 

Sổ xét nghiệm 

sàng lọc kháng 

thể bất thường 

Quyển 

Giấy bãi bằng, định lượng 70gsm, 

khổ A4 ngang, in 2 mặt, đóng 

quyển 200trang/quyển, bìa Duplex 

Đức 250gsm 

10   

119 
Sổ vận hành lò 

đốt 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt,  

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Offset  120gsm 

6   

120 

Sổ vận hành hệ 

thống xử lí nước 

thải  

Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt,  

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Offset  120gsm 

8   

121 
Sổ giao nhận chất 

thải y tế nguy hại 
Quyển 

Giấy bãi bằng, định lượng 70gsm, 

khổ A4 ngang, in 2 mặt, đóng 

quyển 100trang/quyển, bìa Duplex 

250gsm 

8   

122 Sổ công văn đi Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt,  

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Offset  120gsm 

10   

123 Sổ công văn đến Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt,  

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Offset  120gsm 

10   

124 
Sổ công văn đến 

mật 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt,  

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Offset  120gsm 

2   

125 
Sổ công văn đi 

mật 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt,  

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Offset  120gsm 

2   

126 
Sổ giao nhận ca 

bảo vệ 
Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 

10   

127 Giấy giới thiệu Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4, In 1 mặt, 

định lượng 70, đóng quyển 100 

tờ/quyển. Bìa giấy Duplex 250gsm 

5   



 

 

 

 

128 Lệnh điều xe Quyển 

Giấy bãi bằng, Khổ A4, In 1 mặt, 

định lượng 70, đóng quyển 100 

tờ/quyển. Bìa giấy Duplex 250gsm 

5   

II Loại giấy khác    

129 
Phong Bì thư 

(12x23cm) 
Bì 

Giấy bãi bằng, Kích thước 12 x 

23cm, định lượng 120gsm, dán 

băng dính 2 mặt chờ sẵn, in màu 

500   

130 
Phong Bì thư 

(16x23cm) 
Bì 

Giấy bãi bằng, Kích thước 17 x 

23cm, định lượng 120gsm, dán 

băng dính 2 mặt chờ sẵn, in màu 

400   

131 
Phong Bì thư 

(25x34cm) 
Bì 

Giấy bãi bằng, Kích thước A4, định 

lượng 120gsm, dán băng dính 2 

mặt chờ sẵn, in màu 

400   

132 Bì fim Xquang Bì  

Giấy Duplex Đức định lượng 

250gm.  Khổ 24 x 31; bế dán thành 

phẩm In hai màu xanh, đỏ, có logo. 

45.000   

135 
Giấy khám sức 

khỏe lái xe 
tờ 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in một màu 

đen, hai mặt. 
400   

 TỔNG      
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